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 BỘ CÔNG THƯƠNG
______________

Phiếu điều tra số:
Mã DN:

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc Điều tra thống kê quốc gia 
Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp

Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo 
Luật Thống kê

Các thông tin cung cấp trong phiếu này chỉ 
phục vụ công tác thống kê và được bảo mật 
theo Luật định

1. Tên doanh nghiệp/cơ sở kinh tế: ....................................................................................................
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) .............................................................................................
Mã số thuế (10 số đối với DN-13 số đối với CSKT)

2. Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở kinh tế: Sở Công Thương ghi
 - Tỉnh/thành phố: ............................................................................................
 - Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): .............................................................
 - Xã/phường/thị trấn: ......................................................................................
 - Thôn, ấp (số nhà, đường phố): .......................................................................................................

Mã khu vực Số máy
 - Số điện thoại (Mã khu vực, số máy): 
 - Số fax (Mã khu vực, số máy):
 - Địa chỉ email: ................................................................................................................................

3. Loại hình doanh nghiệp:
Khu vực doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm:
01 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước 04 Công ty cổ phần, Công ty TNHH 
02 Công ty cổ phần, Công ty TNHH có vốn nhà nước ≤ 50% 

hai thành viên trở lên có vốn nhà nước > 50% 05 Doanh nghiệp tư nhân
03 Công ty nhà nước 06 Công ty hợp danh

07 Công ty TNHH tư nhân
08 Công ty cổ phần không có vốn nhà nước
Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:
09 DN 100% vốn nước ngoài
10 DN liên doanh với nước ngoài

4. Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Sở Công Thương ghi
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………………….…………………….
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HƯỚNG DẪN GHI 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở kinh tế trực thuộc (kể cả hạch toán riêng và hạch 

toán phụ thuộc) mà các cơ sở kinh tế đó có địa điểm khác tỉnh, thành phố với địa điểm trụ sở chính của 
doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ kê khai số liệu của trụ sở chính, không kê khai số liệu của cơ sở kinh 
tế, chi nhánh đóng tại tỉnh, thành phố khác.

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở kinh tế trực thuộc (kể cả hạch toán riêng và hạch toán 
phụ thuộc) có hoạt động sản xuất công nghiệp trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở chính của 
doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ ghi 01 Phiếu thu thập thông tin cho toàn bộ các cơ sở kinh tế trong 
cùng địa bàn. 

3. Trường hợp cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp (kể cả hạch toán riêng hoặc hạch toán phụ 
thuộc) có hoạt động sản xuất công nghiệp khác tỉnh, thành phố với địa điểm của trụ sở chính doanh 
nghiệp: Cơ sở có hoạt động sản xuất công nghiệp ở tỉnh, thành phố nào sẽ kê khai số liệu của cơ sở tại 
địa phương đó.

4. Trường hợp cơ sở kinh tế, chi nhánh của doanh nghiệp (kể cả hạch toán riêng và hạch toán 
phụ thuộc) đăng ký thành lập hoặc có trụ sở ở tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động sản xuất công 
nghiệp tại tỉnh, thành phố khác: Cơ sở có hoạt động sản xuất công nghiệp ở tỉnh, thành phố nào thì sẽ 
kê khai số liệu tại địa phương đó. 

II. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 
1. Tên doanh nghiệp/cơ sở kinh tế
1.1. Tên doanh nghiệp/cơ sở kinh tế
Ghi tên doanh nghiệp hoặc tên cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp như trong giấy đăng ký kinh 

doanh (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu).
1.2. Mã số thuế
Ghi mã số thuế của doanh nghiệp (mã 10 số) hoặc cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp (mã 13 số).
2. Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở kinh tế
2.1. Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở kinh tế
Ghi đầy đủ tỉnh/thành phố, huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh), xã/phường/thị trấn, thôn/

ấp (số nhà, đường phố) của doanh nghiệp. 
2.2. Số điện thoại, số fax, địa chỉ email
Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp có nhiều số 

điện thoại, fax, địa chỉ email thì ghi số điện thoại, số fax, địa chỉ email của bộ phận chịu trách nhiệm 
đầu mối thực hiện phiếu điều tra này hoặc bộ phận hành chính của doanh nghiệp.

3. Loại hình doanh nghiệp
Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp với loại hình tương ứng của doanh nghiệp tại thời điểm 31 

tháng 12 năm 2021. 
4. Ngành hoạt động sản xuất chính
Ghi tên ngành sản xuất chính của doanh nghiệp đang sản xuất theo ngành cấp 5. Ngành sản xuất 

chính là ngành tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất trong năm 2021.
Trường hợp không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc 

ngành sử dụng lao động nhiều nhất trong năm 2021.
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5. Giải thích chỉ tiêu ghi trong Phiếu thu thập thông tin
5.1. Giá trị đầu tư 
Trong phạm vi cuộc điều tra này, giá trị đầu tư là toàn bộ số tiền chi tiêu ban đầu để đầu tư cho 

mua sắm, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và số tiền chi bổ sung hàng năm cho 
việc làm tăng năng lực sản xuất sản phẩm theo mục đích đầu tư của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực 
thuộc doanh nghiệp nhằm sau một chu kỳ hoạt động hoặc sau một thời gian nhất định thu về một giá 
trị lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu. 

- Giá trị đầu tư được ghi theo nguyên giá.
- Không tính giá trị đầu tư nhà xưởng, vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng phục vụ gián tiếp cho sản xuất 

(đường, cầu, cống, cảng,…).
- Giá trị đầu tư chỉ được tính khi máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã hoàn thành đầu tư và 

đưa vào sản xuất trong năm, bao gồm:
+ Giá trị đầu tư mua sắm, vận chuyển và lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.
+ Giá trị đầu tư sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.
+ Giá trị đầu tư phục vụ chạy thử, bảo trì, bảo dưỡng, phụ tùng thay thế.
5.2. Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
5.2.1. Mục đích, ý nghĩa
Chỉ tiêu năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp phản ánh khả năng sản xuất và thực 

tế sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp, làm căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính 
sách phát triển sản xuất ngắn hạn, dài hạn của sản phẩm công nghiệp nói riêng và ngành công nghiệp 
nói chung. 

5.2.2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp là khối lượng của những sản phẩm công nghiệp 

quan trọng đối với nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của dân cư mà ngành công nghiệp có thể sản xuất 
ra trong một thời kỳ nhất định.

Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối cùng của máy móc, 
thiết bị, dây chuyền sản xuất và biểu hiện bằng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra theo năng lực 
sản xuất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất thực tế.

- Năng lực sản xuất theo thiết kế: Căn cứ công suất thiết kế của máy móc, thiết bị, dây chuyền 
sản xuất hiện có, trong điều kiện doanh nghiệp tổ chức sản xuất bình thường, áp dụng quy trình công 
nghệ theo thiết kế, sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất tư liệu sản xuất thì năng lực sản xuất theo thiết kế là 
khả năng sản xuất cao nhất của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đó.

Khi tính năng lực sản xuất theo thiết kế phải căn cứ vào hồ sơ hoặc lý lịch của máy móc, thiết bị, 
dây chuyền sản xuất khi mua hoặc xây dựng, trong đó có ghi công suất sản xuất theo thiết kế. Trường 
hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được nâng cấp mở rộng làm tăng thêm năng lực sản xuất, 
thì năng lực sản xuất theo thiết kế là năng lực sản xuất sau khi đã được mở rộng (gồm năng lực sản xuất 
theo thiết kế ban đầu cộng (+) năng lực sản xuất theo thiết kế tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng).

- Sản lượng sản xuất thực tế: Là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất ra trong kỳ trong điều 
kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị; nguồn nhân lực; nguồn tài chính và nguồn lực khác. 

Khi tính chỉ tiêu này phải căn cứ vào số lượng sản phẩm hiện vật thực tế đã sản xuất ra của máy 
móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất trong một thời gian nhất định (thường theo thời gian của năng lực 
sản xuất thiết kế quy định).

5.2.3. Phân tổ chủ yếu 
- Theo tỉnh, thành phố; 
- Theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế; 
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- Theo sản phẩm chủ yếu; 
- Theo doanh nghiệp.
5.2.4. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công Thương; Chương trình điều tra thống kê quốc gia của Bộ 

Công Thương.

III. HƯỚNG DẪN NHẬP MÃ, GHI PHIẾU VÀ KIỂM TRA PHIẾU 
Mục này quy định cụ thể các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp (gọi tắt là Đơn 

vị điều tra) và cán bộ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Cán bộ 
điều tra) thực hiện ghi Phiếu thu thập thông tin như sau:

* Mục “Phiếu điều tra số”: 
Cán bộ điều tra đánh số thứ tự Phiếu thu thập thông tin như sau: 
Hai chữ số đầu ghi mã đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngăn cách 

bởi dấu “.”, chữ số tiếp theo là số thứ tự Đơn vị điều tra theo Danh sách đơn vị điều tra của Sở Công 
Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký.

Ví dụ: Sở Công Thương thành phố Hà Nội có số lượng đơn vị điều tra là 100 đơn vị → Cán bộ 
điều tra sẽ ghi mã là 01.001, trong đó 01 là mã đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội; 001 là số thứ 
tự của đơn vị điều tra trong Danh sách đơn vị điều tra.

* Mục “Mã doanh nghiệp”: 
Mã doanh nghiệp do Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương ghi mã tương ứng với tên doanh nghiệp, cơ 

sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp theo Danh sách đơn vị điều tra.
1. Tên doanh nghiệp/Cơ sở kinh tế
- Đơn vị điều tra ghi tên doanh nghiệp/tên cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp như trong Giấy 

đăng ký kinh doanh (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu).
- Mã số thuế: Ghi mã số thuế của doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp. Mỗi 

số của mã được ghi rõ ràng vào một ô vuông.
2. Địa chỉ doanh nghiệp/Cơ sở kinh tế
2.1. Địa chỉ doanh nghiệp/Cơ sở kinh tế
- Đơn vị điều tra ghi đầy đủ tỉnh/thành phố, huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh), xã/phường/

thị trấn, thôn/ấp (số nhà, đường phố) của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp.
- Trên cơ sở địa chỉ doanh nghiệp, Cán bộ điều tra đánh mã hành chính tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương, huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh), xã/phường/thị trấn, thôn/ấp (số nhà, đường 
phố) của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp. 

Ví dụ: Doanh nghiệp có địa chỉ tại Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Cán bộ điều tra ghi mã tương ứng như sau:

Dòng “Tỉnh/thành phố” ghi mã hành chính tỉnh là 19, dòng “Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) 
ghi mã hành chính của thành phố Thái Nguyên là 164, dòng “Xã/phường/thị trấn” ghi mã 05500. Mỗi 
số của mã được ghi rõ ràng vào một ô vuông.

2.2. Số điện thoại, số fax, địa chỉ email
Đơn vị điều tra ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp 

có nhiều số điện thoại, fax, địa chỉ email thì ghi số điện thoại, số fax, địa chỉ email của bộ phận chịu 
trách nhiệm đầu mối thực hiện Phiếu thu thập thông tin này hoặc bộ phận hành chính của doanh nghiệp.

3. Loại hình doanh nghiệp
Đơn vị điều tra khoanh tròn vào một chữ số phù hợp với loại hình tương ứng của doanh nghiệp, 

cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021. 
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4. Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính 
- Đơn vị điều tra ghi tên ngành sản xuất chính của doanh nghiệp đang sản xuất. Ngành sản xuất 

chính là ngành tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất năm 2021.
Trường hợp không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc 

ngành sử dụng lao động nhiều nhất.
- Cán bộ điều tra căn cứ vào ngành sản xuất kinh doanh chính mà doanh nghiệp ghi để ghi mã 

tương ứng theo VSIC 2018 - cấp 5 trong tài liệu kèm theo (Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 
ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Ví dụ: Ngành sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất và kinh doanh sữa và các 
sản phẩm từ sữa → Cán bộ điều tra ghi mã tương ứng là 10500. 

5. Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
Căn cứ nội dung chỉ tiêu “Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp” được quy định 

tại phần Giải thích các chỉ tiêu trong Phiếu thu thập thông tin Năng lực sản xuất của một số sản phẩm 
công nghiệp, Đơn vị điều tra ghi cụ thể:

5.1. Cột “A”
Tên sản phẩm: Đơn vị điều tra căn cứ cột Nội dung sản phẩm trong Danh mục sản phẩm điều tra 

(kèm theo Phiếu thu thập thông tin) ghi tên sản phẩm công nghiệp mà doanh nghiệp đang sản xuất mã 
cấp 6, cấp 7. 

Mỗi sản phẩm ghi tương ứng một dòng. Tên sản phẩm được ghi đầy đủ theo Danh mục sản phẩm 
điều tra.

5.2. Cột “B”
Mã sản phẩm: Đơn vị điều tra ghi theo mã sản phẩm cấp 6, cấp 7 tương ứng trong Danh mục sản 

phẩm điều tra.
Ví dụ: 
- Sản phẩm “Thuốc lá điếu” có mã sản phẩm cấp 6 và cấp 7: Đơn vị điều tra ghi mã theo cấp 7, 

tương ứng là 1200102. 
- Sản phẩm “Sợi xe từ sợi tơ tằm” có mã sản phẩm đến cấp 7: Đơn vị điều tra ghi mã theo cấp 7, 

tương ứng là 1311021. 
5.3. Cột “C”
Đơn vị tính sản phẩm: Đơn vị điều tra ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong 

Danh mục sản phẩm điều tra.
5.4. Cột “Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2020”
- Cột 1 (Giá trị đầu tư): Đơn vị điều tra ghi toàn bộ giá trị đầu tư của máy móc, thiết bị, dây 

chuyền sản xuất tạo ra năng lực sản xuất của từng sản phẩm theo thiết kế tính đến ngày 31 tháng 12 
năm 2020.

+ Giá trị đầu tư của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được tính theo nguyên giá, bao gồm 
toàn bộ giá trị đầu tư ban đầu và giá trị đầu tư tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng tính đến ngày 31 
tháng 12 năm 2020.

Ví dụ: Sản phẩm “Thuốc lá điếu” có dây chuyền sản xuất được đầu tư ban đầu tính đến 31 tháng 
12 năm 2019 là 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2020 được đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm 50 tỷ đồng (giá trị 
đầu tư tăng thêm đó có làm thay đổi năng lực sản xuất theo thiết kế). Như vậy, tính đến ngày 31 tháng 
12 năm 2020, giá trị đầu tư của dây chuyền sản xuất sản phẩm “Thuốc lá điếu” là 1.000 tỷ đồng + 50 
tỷ đồng = 1.050 tỷ đồng.

+ Đơn vị tính của giá trị đầu tư: Tỷ đồng.
+ Không ghi giá trị đầu tư phần tăng thêm cho trường hợp đầu tư sửa chữa hoặc nâng cấp máy 

móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất.
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- Cột 2 (Năng lực sản xuất theo thiết kế): Đơn vị điều tra ghi năng lực sản xuất theo thiết kế có 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 (khối lượng sản phẩm/1 năm).

+ Đơn vị tính sản phẩm: Đơn vị điều tra ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong 
Danh mục sản phẩm điều tra.

+ Trường hợp trong hồ sơ hoặc lý lịch của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất không ghi đúng 
đơn vị tính: Đơn vị điều tra quy đổi sang đơn vị tính tương ứng với đơn vị tính của sản phẩm trong 
Danh mục sản phẩm điều tra.

- Cột 3 (Sản lượng sản xuất thực tế): Đơn vị điều tra ghi sản lượng sản xuất thực tế trong năm 
2020 (ghi khối lượng sản phẩm sản xuất chính thức trong năm 2020). 

+ Khối lượng sản phẩm chính thức là khối lượng sản phẩm sản xuất tại doanh nghiệp, cơ sở kinh 
tế trực thuộc doanh nghiệp, gồm: Sản phẩm sản xuất từ nguyên, vật liệu của doanh nghiệp, cơ sở kinh 
tế và sản phẩm làm gia công cho bên ngoài bằng nguyên liệu, vật liệu do khách hàng đưa đến (không 
tính những sản phẩm do bên ngoài gia công cho doanh nghiệp, cơ sở kinh tế).

+ Đơn vị tính sản phẩm: Ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong Danh mục sản 
phẩm điều tra.

Lưu ý:
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và bàn giao 

trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhưng chưa đi vào sản xuất: Từ Cột 1 đến Cột 3 đánh dấu “x”.
5.5. Cột “Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2021”
(Ghi tương tự như Cột “Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2020”).
- Cột 4 (Giá trị đầu tư): Đơn vị điều tra ghi toàn bộ giá trị đầu tư của máy móc, thiết bị, dây 

chuyền sản xuất tạo ra năng lực sản xuất của từng sản phẩm theo thiết kế tính đến ngày 31 tháng 12 
năm 2021.

+ Giá trị đầu tư của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được tính theo nguyên giá, bao gồm 
toàn bộ giá trị đầu tư ban đầu và giá trị đầu tư tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng tính đến ngày 31 
tháng 12 năm 2021.

Ví dụ: Sản phẩm “Thuốc lá điếu” đầu tư dây chuyền sản xuất tính đến 31 tháng 12 năm 2020 là 
1.050 tỷ đồng. Đến năm 2021 được đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm 100 tỷ đồng (giá trị đầu tư tăng 
thêm đó có làm thay đổi năng lực sản xuất theo thiết kế). Như vậy, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 
2021, giá trị đầu tư của dây chuyền sản xuất sản phẩm “Thuốc lá điếu” là 1.050 tỷ đồng + 100 tỷ đồng 
= 1.150 tỷ đồng.

+ Đơn vị tính của giá trị đầu tư: Tỷ đồng.
+ Không ghi giá trị đầu tư phần tăng thêm cho trường hợp đầu tư sửa chữa hoặc nâng cấp máy 

móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất.
- Cột 5 (Năng lực sản xuất theo thiết kế): Đơn vị điều tra ghi năng lực sản xuất theo thiết kế có 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (khối lượng sản phẩm/1 năm).
+ Đơn vị tính sản phẩm: Đơn vị điều tra ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong 

Danh mục sản phẩm điều tra.
+ Trường hợp trong hồ sơ hoặc lý lịch của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất không ghi đúng 

đơn vị tính: Đơn vị điều tra quy đổi sang đơn vị tính tương ứng với đơn vị tính của sản phẩm trong 
Danh mục sản phẩm điều tra.

- Cột 6 (Sản lượng sản xuất thực tế): Đơn vị điều tra ghi sản lượng sản xuất thực tế trong năm 
2021 (ghi khối lượng sản phẩm sản xuất chính thức trong năm 2021). 

+ Khối lượng sản phẩm chính thức là khối lượng sản phẩm sản xuất tại doanh nghiệp, cơ sở kinh 
tế trực thuộc doanh nghiệp, gồm: Sản phẩm sản xuất từ nguyên, vật liệu của doanh nghiệp, cơ sở kinh 
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tế và sản phẩm làm gia công cho bên ngoài bằng nguyên liệu, vật liệu do khách hàng đưa đến (không 
tính những sản phẩm do bên ngoài gia công cho doanh nghiệp, cơ sở kinh tế).

+ Đơn vị tính sản phẩm: Ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong Danh mục sản 
phẩm điều tra.

Lưu ý:
- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và bàn giao 

trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhưng đến 01 tháng 01 năm 2021 hoặc thời điểm bất kỳ trong năm 
2021 mới đi vào sản xuất được ghi theo hướng dẫn trên. 

- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và bàn giao 
trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng chưa đi vào sản xuất: Từ Cột 1 đến Cột 6 đánh dấu “x”.

5.6. Cột “Dự kiến năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2022”
- Cột 7 (Giá trị đầu tư): Đơn vị điều tra ghi dự kiến toàn bộ giá trị đầu tư của máy móc, thiết bị, 

dây chuyền sản xuất tạo ra năng lực sản xuất của từng sản phẩm theo thiết kế tính đến ngày 31 tháng 
12 năm 2022.

+ Giá trị đầu tư của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được tính theo nguyên giá, bao gồm 
toàn bộ giá trị đầu tư ban đầu và dự kiến giá trị đầu tư tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng tính đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ví dụ: Sản phẩm “Thuốc lá điếu” đầu tư dây chuyền sản xuất tính đến 31 tháng 12 năm 2021 là 
1.150 tỷ đồng. Đến năm 2022 dự kiến được đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm 300 tỷ đồng (giá trị đầu 
tư tăng thêm đó có làm thay đổi năng lực sản xuất theo thiết kế). Như vậy, tính đến ngày 31 tháng 12 
năm 2022, dự kiến giá trị đầu tư của dây chuyền sản xuất sản phẩm “Thuốc lá điếu” là 1.150 tỷ đồng 
+ 300 tỷ đồng = 1.450 tỷ đồng.

+ Đơn vị tính của giá trị đầu tư: Tỷ đồng.
+ Không ghi giá trị đầu tư phần tăng thêm cho trường hợp đầu tư sửa chữa hoặc nâng cấp máy 

móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất.
- Cột 8 (Năng lực sản xuất theo thiết kế): Đơn vị điều tra ghi dự kiến năng lực sản xuất theo thiết 

kế có đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (khối lượng sản phẩm/1 năm).
+ Đơn vị tính sản phẩm: Đơn vị điều tra ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong 

Danh mục sản phẩm điều tra.
+ Trường hợp trong hồ sơ hoặc lý lịch của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất không ghi đúng 

đơn vị tính: Đơn vị điều tra quy đổi sang đơn vị tính tương ứng với đơn vị tính của sản phẩm trong 
Danh mục sản phẩm điều tra.

- Cột 9 (Sản lượng sản xuất thực tế): Đơn vị điều tra ghi dự kiến sản lượng sản xuất thực tế trong 
năm 2022 (ghi dự kiến khối lượng sản phẩm sản xuất chính thức trong năm 2022). 

+ Khối lượng sản phẩm chính thức là khối lượng sản phẩm sản xuất tại doanh nghiệp, cơ sở kinh 
tế trực thuộc doanh nghiệp, gồm: Sản phẩm sản xuất từ nguyên, vật liệu của doanh nghiệp, cơ sở kinh 
tế và sản phẩm làm gia công cho bên ngoài bằng nguyên liệu, vật liệu do khách hàng đưa đến (không 
tính những sản phẩm do bên ngoài gia công cho doanh nghiệp, cơ sở kinh tế).

+ Đơn vị tính sản phẩm: Ghi đúng theo đơn vị tính của sản phẩm tương ứng trong Danh mục sản 
phẩm điều tra.

Lưu ý:
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và bàn giao 

trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng đến 01 tháng 01 năm 2022 hoặc thời điểm bất kỳ trong năm 
2022 mới đi vào sản xuất được ghi theo hướng dẫn trên. Riêng Cột 9 ghi dự kiến sản lượng sản xuất 
thực tế từ ngày sản xuất đầu tiên đến ngày 31 tháng 12 năm 2022./.

_____________________________
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 d

ùn
g 

ch
o 

ch
uẩ

n 
bị

 
xe

 sợ
i, 

dệ
t v

à 
m

áy
 d

ệt
 v

ải
C

hi
ếc

28
26

01
1

M
áy

 é
p 

đù
n,

 k
éo

 c
hu

ỗi
, 

tạ
o 

dú
n 

ho
ặc

 m
áy

 c
ắt

 v
ật

 
liệ

u 
dệ

t n
hâ

n 
tạ

o

G
ồm

: M
áy

 é
p 

đù
n,

 k
éo

 c
hu

ỗi
, t

ạo
 d

ún
 h

oặ
c 

m
áy

 c
ắt

 v
ật

 
liệ

u 
dệ

t n
hâ

n 
tạ

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 đ
iệ

n;
 m

áy
 é

p 
đù

n,
 k

éo
 

ch
uỗ

i, 
tạ

o 
dú

n 
ho

ặc
 m

áy
 c

ắt
 v

ật
 li

ệu
 d

ệt
 n

hâ
n 

tạ
o 

ho
ạt

 
độ

ng
 k

hô
ng

 b
ằn

g 
đi

ện

C
hi

ếc

28
26

01
2

M
áy

 c
hu

ẩn
 b

ị x
ơ 

sợ
i d

ệt
; 

M
áy

 k
éo

, đ
ậu

, x
e 

sợ
i v

à 
cá

c 
lo

ại
 m

áy
 k

há
c 

dù
ng

 
ch

o 
sả

n 
xu

ất
 sợ

i d
ệt

 (k
ể 

cả
 

m
áy

 đ
án

h 
su

ốt
 sợ

i n
ga

ng
)

G
ồm

: M
áy

 c
hả

i t
hô

; m
áy

 c
hả

i k
ỹ;

 m
áy

 g
hé

p 
cú

i h
oặ

c 
m

áy
 s

ợi
 th

ô;
 m

áy
 k

éo
 s

ợi
; m

áy
 đ

ậu
 h

oặ
c 

m
áy

 x
e 

sợ
i; 

m
áy

 đ
án

h 
ốn

g 
ho

ặc
 m

áy
 g

uồ
ng

 s
ợi

; m
áy

 c
hu

ẩn
 b

ị s
ợi

 
dệ

t k
há

c 
ch

ưa
 đ

ượ
c 

ph
ân

 v
ào

 đ
âu

C
hi

ếc

28
26

01
3

M
áy

 d
ệt

 
G

ồm
: M

áy
 d

ệt
 c

ho
 v

ải
 d

ệt
 c

ó 
kh

ổ 
rộ

ng
 v

ải
 ≤

 3
0 

cm
; 

m
áy

 d
ệt

 c
ho

 v
ải

 d
ệt

 c
ó 

kh
ổ 

rộ
ng

 v
ải

 từ
 3

0 
cm

 tr
ở 

lê
n,

 
lo

ại
 d

ệt
 th

oi
; m

áy
 d

ệt
 c

ho
 v

ải
 d

ệt
 c

ó 
kh

ổ 
rộ

ng
 v

ải
 từ

 3
0 

cm
 tr

ở 
lê

n,
 lo

ại
 d

ệt
 k

hô
ng

 th
oi

C
hi

ếc
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28
26
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4

M
áy

 d
ệt

 k
im

, m
áy

 k
hâ

u 
đí

nh
 v

à 
m

áy
 tạ

o 
sợ

i c
uố

n,
 

sả
n 

xu
ất

 v
ải

 tu
yn

, r
en

, 
th

êu
, t

ra
ng

 tr
í, 

dâ
y 

tế
t 

ho
ặc

 lư
ới

 v
à 

ch
ần

 sợ
i n

ổi
 

vò
ng

G
ồm

: M
áy

 d
ệt

 k
im

 tr
òn

; m
áy

 d
ệt

 k
im

 p
hẳ

ng
; m

áy
 k

hâ
u 

đí
nh

; m
áy

 tạ
o 

sợ
i c

uố
n,

 m
áy

 d
ệt

 v
ải

 tu
yn

, r
en

, t
hê

u,
 

tra
ng

 tr
í, 

dâ
y 

tế
t h

oặ
c 

lư
ới

 v
à 

ch
ần

 sợ
i n

ổi
 v

òn
g 

C
hi

ếc

28
26

01
5

M
áy

 p
hụ

 tr
ợ 

sử
 d

ụn
g 

cù
ng

 v
ới

 m
áy

 n
hu

ộm
, 

kh
âu

, t
hê

u,
 đ

an
 m

óc
 h

oặ
c 

cá
c 

m
áy

 tư
ơn

g 
tự

V
í d

ụ:
 đ

ầu
 ta

y 
ké

o,
 đ

ầu
 Ja

cq
ua

rd
; m

áy
 th

u 
nh

ỏ 
bì

a,
 m

áy
 

sa
o 

bì
a,

 m
áy

 đ
ục

 lỗ
 h

oặ
c 

cá
c 

m
áy

 g
hé

p 
bì

a…
C

hi
ếc

28
26

02
M

áy
 d

ệt
 v

ải
 k

há
c 

và
 sả

n 
xu

ất
 tr

an
g 

ph
ục

, G
ồm

: c
ả 

m
áy

 k
hâ

u

C
hi

ếc

28
26

02
1

M
áy

 g
iặ

t, 
là

m
 sạ

ch
, l

àm
 

ướ
t, 

là
, l

àm
 k

hô
, é

p,
 q

uấ
n,

 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 d
ùn

g 
ch

o 
sợ

i d
ệt

, v
ải

 v
à 

m
áy

 
ho

àn
 tấ

t p
hớ

t

G
ồm

: M
áy

 d
ùn

g 
để

 s
ản

 x
uấ

t h
ay

 h
oà

n 
tấ

t p
hớ

t h
oặ

c 
cá

c 
sả

n 
ph

ẩm
 k

hô
ng

 d
ệt

 d
ạn

g 
m

àn
h 

ho
ặc

 d
ạn

g 
hì

nh
, 

kể
 c

ả 
m

áy
 l

àm
 m

ũ 
ph

ớt
 v

à 
cố

t 
là

m
 m

ũ;
 m

áy
 l

à 
và

 
là

 h
ơi

 é
p 

(k
ể 

cả
 é

p 
m

ếc
h)

; 
m

áy
 g

iặ
t, 

tẩ
y 

trắ
ng

 h
oặ

c 
nh

uộ
m

; m
áy

 đ
ể 

qu
ấn

, t
ở,

 g
ấp

, c
ắt

 h
oặ

c 
cắ

t h
ìn

h 
ră

ng
 

cư
a 

vả
i d

ệt
; m

áy
 d

ùn
g 

để
 p

hế
t h

ồ 
lê

n 
lớ

p 
vả

i đ
ế 

ho
ặc

 
lớ

p 
vả

i 
nề

n 
kh

ác
, d

ùn
g 

tro
ng

 s
ản

 x
uấ

t 
hà

ng
 t

rả
i 

sà
n 

Lo
ại

 tr
ừ 

m
áy

 g
iặ

t l
oạ

i d
ùn

g 
ch

o 
gi

a 
đì

nh
 v

à 
cá

c 
cử

a 
hi

ệu

C
hi

ếc

28
26
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2

M
áy

 g
iặ

t l
oạ

i d
ùn

g 
ch

o 
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ệu
 g

iặ
t l

à 
qu

ần
 á

o;
 m

áy
 

gi
ặt

 k
hô

; m
áy

 sấ
y 

vớ
i s

ức
 

ch
ứa

 >
 1

0 
kg

 v
ải

 k
hô

G
ồm

: M
áy

 g
iặ

t l
oạ

i d
ùn

g 
ch

o 
hi

ệu
 g

iặ
t l

à 
qu

ần
 á

o 
vớ

i 
sứ

c 
ch

ứa
 >

 1
0 

kg
 v

ải
 k

hô
 m

ột
 lầ

n 
gi

ặt
; M

áy
 g

iặ
t k

hô
; 

M
áy

 sấ
y 

vớ
i c

ôn
g 

su
ất
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ỗi

 lầ
n 

sấ
y 

> 
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 k
g 

vả
i k

hô

C
hi

ếc
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3

M
áy
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m
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hô
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uầ

n 
áo

 
bằ
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 ly
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m

C
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ếc

28
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4

M
áy

 k
hâ

u,
 tr

ừ 
m

áy
 k

hâ
u 

sá
ch

 v
à 

m
áy

 k
hâ

u 
gi

a 
đì

nh

G
ồm

: M
áy

 k
hâ

u 
lo

ại
 tự

 đ
ộn

g,
 tr

ừ 
m

áy
 k

hâ
u 

sá
ch

 v
à 

m
áy

 k
hâ

u 
gi

a 
đì

nh
; M

áy
 k

hâ
u 

lo
ại

 k
há

c,
 tr

ừ 
m

áy
 k

hâ
u 

sá
ch

 v
à 

m
áy
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hâ

u 
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đì
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C
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28

26
03

0
M

áy
 d

ùn
g 

để
 sơ

 c
hế

, 
th

uộ
c 

da
 h

oặ
c 

ch
ế 

bi
ến

 d
a 

số
ng

, d
a 

th
uộ

c;
 M

áy
 đ

ể 
sả

n 
xu

ất
, s

ửa
 c

hữ
a 

gi
ày

 
dé

p,
 sả

n 
ph

ẩm
 k

há
c 

từ
 d

a 
số

ng
, d

a 
th

uộ
c,

 tr
ừ 

cá
c 

lo
ại

 m
áy

 m
ay

G
ồm

: 
M

áy
 d

ùn
g 

để
 s

ơ 
ch

ế,
 t

hu
ộc

 h
oặ

c 
ch

ế 
bi

ến
 d

a 
số

ng
, d

a 
th

uộ
c;

 M
áy

 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 h
oặ

c 
sử

a 
ch

ữa
 g

ià
y 

dé
p;

 M
áy

 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 h
ay

 sử
a 

ch
ữa

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 d
a 

số
ng

 h
oặ

c 
da

 th
uộ

c,
 tr

ừ 
cá

c 
lo

ại
 m

áy
 m

ay

C
hi

ếc

28
26
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28

26
04

0
M

áy
 k

hâ
u 

lo
ại

 d
ùn

g 
ch

o 
gi

a 
đì

nh
C

hi
ếc

28
29

M
áy

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 k
há

c
C

hi
ếc

28
29

1
28

29
10

28
29

10
0

M
áy

 sả
n 

xu
ất

 v
ật

 li
ệu

 x
ây

 
dự

ng
C

hi
ếc

28
29

9
M

áy
 c

hu
yê

n 
dụ

ng
 k

há
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
C

hi
ếc

28
29

91
M

áy
 sả

n 
xu

ất
 g

iấ
y,

 b
ìa

 v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g
C

hi
ếc

28
29

91
1

M
áy

 sả
n 

xu
ất

 b
ột

 g
iấ

y,
 

gi
ấy

, b
ìa

G
ồm

: M
áy

 c
hế

 b
iế

n 
bộ

t g
iấ

y 
từ

 v
ật

 li
ệu

 s
ợi

 x
en

 lu
 lô

; 
M

áy
 d

ùn
g 

sả
n 

xu
ất

 g
iấ

y,
 b

ìa
; m

áy
 h

oà
n 

th
iệ

n 
sả

n 
ph

ẩm
 

gi
ấy

, b
ìa

; m
áy

 c
ắt

 x
én

 g
iấ

y,
 b

ìa
; m

áy
 là

m
 tú

i, 
ba

o 
ho

ặc
 

ph
on

g 
bì

; 
m

áy
 l

àm
 t

hù
ng

, 
hộ

p 
ho

ặc
 đ

ồ 
ch

ứa
 t

ươ
ng

 
tự

 b
ằn

g 
bì

a,
 t

rừ
 l

oạ
i 

m
áy

 s
ử 

dụ
ng

 p
hư

ơn
g 

ph
áp

 đ
úc

 
kh

uô
n;

 m
áy

 là
m

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 từ

 b
ột

 g
iấ

y,
 g

iấ
y,

 b
ìa

 
bằ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

úc
 k

hu
ôn

; m
áy

 k
há

c 
dù

ng
 đ

ể 
sả

n 
xu

ất
 b

ột
 g

iấ
y,

 g
iấ

y 
và

 b
ìa

 c
hư

a 
đư

ợc
 p

hâ
n 

và
o 

đâ
u

C
hi

ếc

28
29

91
3

M
áy

 sấ
y 

gỗ
, b

ột
 g

iấ
y,

 
gi

ấy
, b

ìa
; m

áy
 sấ

y 
kh

ôn
g 

dù
ng

 tr
on

g 
gi

a 
đì

nh
 c

hư
a 

đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u

G
ồm

: M
áy

 s
ấy

 g
ỗ,

 b
ột

 g
iấ

y,
 g

iấ
y,

 b
ìa

; m
áy

 s
ấy

 k
há

c 
kh

ôn
g 

dù
ng

 tr
on

g 
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a 
đì

nh
 c

hư
a 

đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u
C

hi
ếc
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29
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M
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o 

su
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nh
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C
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28
29
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1

M
áy

 g
ia

 c
ôn

g 
nh

ựa
, c

ao
 

su
, s

ản
 p

hẩ
m

 từ
 n

hự
a,

 c
ao

 
su

 c
hư

a 
đư

ợc
 p

hâ
n 

và
o 

đâ
u 

G
ồm

: M
áy

 đ
úc

 p
hu

n 
để

 đ
úc

 c
ao

 su
, n

hự
a;

 m
áy

 đ
ùn

 c
ao

 
su

, n
hự

a;
 M

áy
 đ

úc
 th

ổi
 c

ao
 s

u,
 n

hự
a;

 m
áy

 đ
úc

 c
hâ

n 
kh

ôn
g,

 m
áy

 đ
úc

 n
hi

ệt
 k

há
c 

để
 đ

úc
 h

ay
 t

ạo
 h

ìn
h 

ca
o 

su
, n

hự
a;

 m
áy

 đ
úc

 h
ay

 tạ
o 

hì
nh

 k
há

c 
dù

ng
 c

ho
 c

ao
 s

u,
 

nh
ựa

; m
áy

 k
há

c 
gi

a 
cô

ng
 n

hự
a,

 c
ao

 s
u,

 s
ản

 p
hẩ

m
 từ

 
nh

ựa
, c

ao
 su

 c
hư

a 
đư

ợc
 p

hâ
n 

và
o 

đâ
u 

C
hi

ếc

28
29
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M

áy
 in

, m
áy

 đ
ón

g 
sá

ch
 v

à 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
củ

a 
ch

ún
g

C
hi

ếc

28
29

93
1

M
áy

 đ
ón

g 
sá

ch
, k

ể 
cả

 
m

áy
 k

hâ
u 

sá
ch

G
ồm

: M
áy

 đ
ón

g 
sá

ch
, k

ể 
cả

 m
áy

 k
hâ

u 
sá

ch
 h

oạ
t đ

ộn
g 

bằ
ng

 đ
iệ

n;
 m

áy
 đ

ón
g 

sá
ch

, k
ể 

cả
 m

áy
 k

hâ
u 

sá
ch

 h
oạ

t 
độ

ng
 k

hô
ng

 b
ằn

g 
đi

ện

C
hi

ếc

28
29

93
2

M
áy

 m
óc

, d
ụn

g 
cụ

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị d

ùn
g 

để
 sắ

p 
ch

ữ 
in

 h
oặ

c 
ch

ế 
bả

n,
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ùn
g 

để
 

là
m

 b
ản

 k
hắ

c 
in

G
ồm

: M
áy

 m
óc

, d
ụn

g 
cụ

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị d

ùn
g 

để
 s

ắp
 

ch
ữ 

in
 h

oặ
c 

ch
ế 

bả
n,

 d
ùn

g 
để

 l
àm

 b
ản

 k
hắ

c 
in

 h
oạ

t 
độ

ng
 b

ằn
g 

đi
ện

; m
áy

 m
óc

, d
ụn

g 
cụ

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị d

ùn
g 

để
 s

ắp
 c

hữ
 in

 h
oặ

c 
ch

ế 
bả

n,
 d

ùn
g 

để
 là

m
 b

ản
 k

hắ
c 

in
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
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ôn
g 

bằ
ng

 đ
iệ

n

C
hi

ếc

28
29
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3

M
áy

 in
 sử

 d
ụn

g 
cá

c 
bộ
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ận
 in

 n
hư

 b
át
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hữ

, t
rụ

c 
lă

n 
và

 c
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 b
ộ 

ph
ận

 in
 

kh
ác

, t
rừ

 m
áy

 in
 o

ffs
et

 
lo

ại
 sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 v

ăn
 

ph
òn

g

G
ồm

: M
áy

 in
 o

ffs
et

 d
ạn

g 
cu

ộn
; m

áy
 in

 o
ffs

et
 k

há
c,

 tr
ừ 

lo
ại

 sử
 d

ụn
g 

tro
ng

 v
ăn

 p
hò

ng
; M

áy
 in
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 k
há

c s
ử 

dụ
ng

 
cá

c 
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hậ

n 
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 n
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hữ

, t
rụ
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n 
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 c
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ộ 
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 in
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C
hi
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M

áy
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th
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t b

ị s
ử 

dụ
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oặ
c 
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ủ 

yế
u 
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n 
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ất

 c
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hố

i b
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ẫn
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 tấ

m
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t b
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